Bản tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo       Nghị quyết Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều           do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo báo cáo số 469/BC-SNNMT ngày 14/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
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	1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Cơ sở pháp lý, sự cần thiết
- Tại Điều 5 Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều quy định: “Điều 5. Nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều từ nguồn ngân sách địa phương
Căn cứ nội dung chi duy tu, bảo dưỡng đê điều quy định tại Điều 4 của Thông tư này; thực trạng hệ thống đê điều do địa phương quản lý và khả năng kinh phí; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý cho phù hợp, bảo đảm an toàn tuyến đê do địa phương quản lý”.
- Trước sắp xếp, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2024 Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 05/2024/NQ- HĐND), tỉnh Hà Giang không ban hành. Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND được quyết định áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau sắp sếp đến khi ban hành mới theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp với chính quyền địa phương sau sắp xếp, cần thiết phải xây dựng và ban hành một Nghị quyết mới để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp.
Tuyên Quang, ngày tháng 5 năm 2026Từ các vấn đề nêu trên và quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), thì việc tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là có căn cứ pháp lý và cần thiết.
Từ các vấn đề nêu trên và quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), thì việc tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là có căn cứ pháp lý và cần thiết.
	Nhất trí tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện.
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	1.2. Tên gọi dự thảo Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Tên gọi dự thảo Nghị quyết: “Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Mặc dù theo thẩm quyền giao tại Điều 5 Thông tư số 68/2020/TT-BTC là “Phê duyệt” nhưng để đảm bảo tính quy phạm đề nghị chỉnh sửa từ “Phê duyệt” thành “Quy định”; bổ sung từ “hệ thống đê điều” trước cụm từ “do địa phương quản lý” cho rõ ràng, chính xác, cụ thể chỉnh sửa lại như sau:
“Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
Đồng thời chỉnh sửa nội dung tương tự tại phần sau căn cứ ban hành (Xét Tờ trình…./Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết…..), khoản 1 Điều 1 dự thảo
b) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 dự thảo đã phù hợp với thẩm quyền giao tại Điều 5 Thông tư số 68/2020/TT-BTC và thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên đề nghị chỉnh sửa lỗi chính tả tại cụm từ “thực iện” thành “thực hiện” tại khoản 1 Điều 1 dự thảo cho chính xác.
	Nhất trí tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo.
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	3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo văn bản
a) Tại phần căn cứ pháp lý, đề nghị:
- Chỉnh sửa căn cứ thứ 3 như sau: “Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 15/2008/QH12, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 60/2020/QH14, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 84/2025/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;”.
- Bỏ căn cứ thứ 4 “Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;”, vì văn bản không quy định nội dung văn bản, thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 78/2025/NĐ-CP).
Căn cứ thứ 5, 6 chỉnh sửa thành 01 căn cứ, cụ thể như sau: “Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 200/2025/NĐ-CP, Nghị định số 53/2026/NĐ-CP;”.
- Căn cứ thứ 8, 9 chỉnh sửa thành 01 căn cứ, cụ thể như sau: “Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy trình duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp (cấp bách) sự cố đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT;”.
b) Điều 2 dự thảo
- Nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý được xác định trên cơ sở Điều 4 Thông tư số 68/2020/TT-BTC và thực trạng hệ thống đê điều do địa phương quản lý phù hợp với thẩm quyền được giao quy định tại Điều 5 Thông tư số 68/2020/TT-BTC.
- Tại điểm b khoản 1 Điều 2 đề nghị bỏ cụm từ “Sửa chữa gia cố đường gom, dốc lên xuống đê trong phạm vi bảo vệ đê điều” bị thừa do lặp lại nội dung.
	Nhất trí tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo.
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	4. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản
Đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với Chương V, Phụ lục I và Mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Ví dụ: Chỉnh sửa dấu chấm (.) kết thúc căn cứ thành dấu chấm phẩy (;) tại phần căn cứ pháp lý; chỉnh sửa lỗi chính tả...v.v.v.
	Nhất trí tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo
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	5. Trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản
- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã được giao xây dựng dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Văn bản số 292/HĐND-KTNS ngày 08/5/2025 của Thưởng trực HĐND tỉnh về việc xây dựng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn bản số 3005/UBND-NC ngày 29/4/2025 UBND tỉnh.
- Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 59a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó đã gửi lấy ý kiến của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Công Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang tỉnh.
- Thành phần hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết đã đầy đủ thành phần theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 59a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên đề nghị chỉnh sửa tên “BẢN SO SÁNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2024/NQ- HĐND NGÀY 03/7/2024 CỦA HĐND TỈNH” thành “BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2024/NQ-HĐND NGÀY 03/7/2024 CỦA HĐND TỈNH”; chỉnh sửa cụm từ “NỘI DUNG GIẢI TRÌNH” thành “THUYẾT MINH” cho phù hợp với mẫu số 12 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	Nội dung này Sở Nông nghiệp và Môi trường xin được tiếp thu và giải  trình như sau:
- Đối với nội dung: “Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 59a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó đã gửi lấy ý kiến của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Công Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang tỉnh.”. Cơ quan soạn thảo đã thực hiện xây dựng Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 59a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó đã gửi lấy ý kiến của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. Đối với nội dung đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Công Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang tỉnh. Cơ quan soạn thảo xin đính chính nội dung đăng tải là trên trang Thông thin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đối với nội dung: đề nghị chỉnh sửa tên “BẢN SO SÁNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2024/NQ- HĐND NGÀY 03/7/2024 CỦA HĐND TỈNH” thành “BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2024/NQ-HĐND NGÀY 03/7/2024 CỦA HĐND TỈNH”; chỉnh sửa cụm từ “NỘI DUNG GIẢI TRÌNH” thành “THUYẾT MINH” cho phù hợp với mẫu số 12 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Nhất trí tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện.
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	6. Đối với nội dung khác:  Không có.
	Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2020/TT-BTC có nội dung: “d) Đắp đất, trồng cây chắn sóng chống sạt lở”. Sau khi nghiên cứu, cơ quan soạn thảo thảo đề nghị bỏ cụm từ “trồng cây chắn sóng chống sạt lở;” và sửa lại thành  “Đắp đất chống sạt lở;”  tại điểm d khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết. Lý do: phù hợp với hiện trạng tuyến đê trên địa bàn tỉnh.
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